DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 8/2011
	STT
	Ký hiệu kho
	Tác giả
	Nhan đề

	1
	02040000144
	
	 Đường tới Bờ Rạ

	2
	05040000074
	
	 Làng ở vùng châu thổ sông Hồng: vấn đề còn bỏ ngỏ 

	3
	0502000027
	
	 Niên giám thống kê 2006

	4
	0502000005
	
	 Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm Tập 1

	5
	0502000014
	
	 Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm Tập 10

	6
	0502000006
	
	 Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm Tập 2

	7
	0502000007
	
	 Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm Tập 3

	8
	0502000008
	
	 Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm Tập 4

	9
	0502000009
	
	 Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm Tập 5

	10
	0502000010
	
	 Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm Tập 6

	11
	0502000011
	
	 Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm Tập 7

	12
	0502000012
	
	 Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm Tập 8

	13
	0502000013
	
	 Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm Tập 9

	14
	02020000024
	
	520 tình huống giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách,
 công tác tổ chức, quản lý và hoạt động đối với ngành 
giáo dục Việt Nam

	15
	02020000025
	
	An toàn giao thông trách nhiệm của mỗi người và toàn xã hội

	16
	02040000157
	Nguyễn, Trương Quý
	Ăn phở rất khó thấy ngon

	17
	02040000172
	
	Bách gia chư tử trong đối nhân xử thế

	18
	02040000176
	
	Biển đông và hải đảo Việt Nam

	19
	02040000179
	
	Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945 - 1975

	20
	02040000173
	
	Các phương tiện thể hiện hành động bác bỏ 
trong tiếng Thái và tiếng Việt

	21
	02040000200
	Vũ, Quang Côn
	Cỏ dại

	22
	02040000169
	Cutler, Howard M. D
	Cội nguồn của hạnh phúc

	23
	02040000152
	
	Chămpa và khảo cổ học Mỹ Sơn

	24
	02020000019
	Phạm, Hùng
	Chủ tịch Hồ Chí Minh & đại tướng Võ Nguyên Giáp 
hai con người làm nên huyền thoại. Tập 1

	25
	02020000020
	Phạm, Hùng
	Chủ tịch Hồ Chí Minh & đại tướng Võ Nguyên Giáp
 hai con người làm nên huyền thoại. Tập 2

	26
	00040000120
	
	Chu Văn toàn tập. Tập 1

	27
	00040000121
	
	Chu Văn toàn tập. Tập 2

	28
	00040000122
	
	Chu Văn toàn tập. Tập 3

	29
	02040000150
	Đặng, Phong
	Chuyện Thăng Long - Hà Nội qua một đường phố

	30
	04020000002
	
	Danh nhân thế giới

	31
	02040000205
	
	Dân chủ nhân quyền giá trị toàn cầu và đặc thù quốc gia

	32
	02040000155
	Nguyễn Văn Kự
	Du khảo văn hóa Chăm

	33
	02040000159
	Hải Ninh
	Điện ảnh Việt Nam trên những ngả đường thế giới

	34
	0502000018
	Ngô, Đức Thọ
	Đồng Khánh địa dư chí. Tập 1 / Ngô Đức Thọ,
 Nguyễn Văn Nguyên, Philippe Papin

	35
	0502000019
	Ngô, Đức Thọ
	Đồng Khánh địa dư chí. Tập 2 / Ngô Đức Thọ,
 Nguyễn Văn Nguyên, Philippe Papin

	36
	0502000020
	Ngô, Đức Thọ
	Đồng Khánh địa dư chí. Tập 3 / Ngô Đức Thọ,
 Nguyễn Văn Nguyên, Philippe Papin

	37
	0502000022
	
	Festschrift- Kỷ yếu đại học Humboldt 200 năm (1810-2010) :
 \b kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

	38
	02040000158
	Nguyễn, Trương Quý
	Hà Nội là Hà Nội

	39
	00040000129
	
	Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ

	40
	00040000139
	Kapfenberger, Hellmut
	Hồ Chí Minh một biên niên sử

	41
	02040000204
	
	Hồ Chí Minh người mang lại ánh sáng

	42
	02040000191
	
	Hồ Chí Minh toàn tâp . Tập 3

	43
	05040000099
	
	Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. Tâp 2

	44
	00040000130
	
	Internet - sinh viên - lối sống một nghiên cứu xã hội học
 về phương tiện truyền thông kiểu mới

	45
	02020000015
	Oger, Henri
	Kỹ thuật của người An Nam tập 1

	46
	0502000016
	
	Kỹ thuật của người An Nam Tập 2

	47
	02020000017
	Oger, Henri
	Kỹ thuật của người An Nam tập 3

	48
	02020000028
	
	Kỷ yếu đại học Humboldt 200 năm (1810-2010)

	49
	02020000039
	
	Kỷ yếu hội thảo về bản sắc văn hóa Hà Nội trong văn học
 nghệ thuật thế kỷ XX

	50
	02040000140
	Nguyễn, Văn Nguyên
	Khảo sát giám định niên đại thác bản văn bia

	51
	00040000137
	Nguyễn, Thị Phương Loan
	Khung pháp lý về tài nguyên nước ở Việt Nam

	52
	02040000181
	
	Lịch sử Nam Bộ kháng chiến Tập 1

	53
	02040000182
	
	Lịch sử Nam Bộ kháng chiến Tập 2

	54
	02040000203
	
	Miền Tây Nam bộ nhớ mãi Bác Hồ

	55
	02040000171
	Lê, Minh Khuê
	Một mình qua đường

	56
	02040000165
	
	Một số chuyên đề triết học Mác - LêNin

	57
	05040000081
	
	Một số quan điểm xã hội học của Durkheim 

	58
	02020000022
	
	Mỹ thuật hiện đại Việt Nam

	59
	02040000170
	Nguyễn, Vĩnh Nguyên
	Năm mười mười lăm hai mươi

	60
	02020000035
	
	Niên giám thống kê 2006

	61
	0502000028
	
	Niên giám thống kê 2007

	62
	02020000037
	
	Niên giám thống kê 2008

	63
	0502000030
	
	Niên giám thống kê 2009

	64
	02020000026
	
	Những quy định mới nhất về bảo vệ môi trường

	65
	02040000180
	
	Những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ
 kháng chiến 1945 – 1975

	66
	00040000118
	Nguyễn, Phú Trọng
	Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội  chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

	67
	02020000023
	
	Phát triển giáo dục - đào tạo trong giai đoạn hiện nay và một số chính sách quy định mới đối với nhà giáo

	68
	00040000132
	
	Phân cấp quản lý nhà nước

	69
	05040000098
	
	Phân cấp quản lý nhà nước ở Việt Nam thực trạng và triển vọng

	70
	00040000119
	
	Phong trào công nhân quốc tế Tập 6

	71
	00040000126
	
	Phong trào công nhân quốc tế Tập 8

	72
	05040000065
	Maitre, Henri
	Rừng người Thượng

	73
	05040000069
	Nguyễn, Văn Nguyên
	Tâú, biểu đấu tranh ngoại giao của Nguyễn Trãi

	74
	00040000117
	Cao, Đắc Điểm
	Tổng thư mục Ngô Tất Tố

	75
	00040000127
	
	Tuyển tập văn học Tập 1

	76
	04040000059
	
	Tuyển tập văn học Tập 2

	77
	0502000021
	Vũ, Khúc
	Từ điển địa chất và viễn thám Việt - Anh - Pháp / Vũ Khúc, Đặng Vũ Khắc

	78
	0502000023
	
	Từ điển đường phố Hà Nội 

	79
	04020000010
	
	Từ điển Hàn - Việt

	80
	04020000009
	Nguyễn, Thị Tố Tâm
	Từ điển Việt - Hàn 

	81
	02020000033
	
	Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố Việt Nam

	82
	02040000142
	Đoàn, Văn Phúc
	Từ vựng các phương ngữ Êđê

	83
	05040000070
	Failler, Philippe Le
	Thuốc phiện và chính quyền thuộc địa ở châu Á

	84
	02040000161
	Lê, Hoàng
	Thư của bà vợ gửi cho bồ nhí

	85
	04040000047
	Lê, Hoàng
	Thư của trứng gà gửi chứng khoán

	86
	02020000018
	
	Thư mục địa chất Việt Nam

	87
	0502000001
	
	Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm Việt Nam  Tập 1

	88
	0502000002
	
	Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm Việt Nam  Tập 2

	89
	0502000003
	
	Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm Việt Nam  Tập 3

	90
	0502000004
	
	Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm Việt Nam  Tập 4

	91
	02020000021
	
	Tranh dân gian Đông Hồ

	92
	02040000178
	
	V. I. Lê - Nin tuyển tập 

	93
	02040000154
	Phạm, Thị Thùy Vinh
	Văn bia thời Lê xứ Kinh Bắc và sự phản ánh sinh hoạt làng xã

	94
	02040000168
	Bùi, Minh Đức
	Văn hóa ẩm thực Huế

	95
	02020000031
	
	Việt Nam các nhân vật lịch sử - văn hóa

	96
	00040000123
	
	Vũ Ngọc Phan toàn tập. Tập 1

	97
	04040000056
	
	Vũ Ngọc Phan toàn tập. Tập 2

	98
	00040000125
	
	Vũ Ngọc Phan toàn tập. Tập 3


